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PHẦN A

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 - 2018
I. TÌNH HÌNH CHUNG 
1. Tên cơ sở: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2. Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

3. Điện thoại: (028) 38 440 567   
Fax: (028) 38 118 676


Email: lytutrong@lttc.edu.vn 

4. Lãnh đạo cấp trường: Thầy PHẠM HỮU LỘC, Hiệu trưởng
Điện thoại liên lạc:
(028) 38 441 198
Email: phamhuuloc@lttc.edu.vn 
.......
5. Trường được thành lập theo Quyết định số: 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1130/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động của trường được ban hành theo Quyết định số: 72/QĐ-LTT-TC ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
7.
Cơ cấu bộ máy tổ chức và nhân sự: 

7.1. Tổng nhân sự toàn trường: 325 CB – GV – NV. Trong đó: 85 biên chế, 240 hợp đồng (HĐ Sở: 183, HĐ trường: 57).
· CBQL: 40 người (trong đó có 04 Ban Giám hiệu + 22 Trưởng, Phó đơn vị chức năng và trung tâm + 14 Trưởng, Phó khoa).

· Giảng viên chuyên trách: 164 người.

· Nhân viên: 121 người.


Tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên cơ hữu có tham gia giảng dạy 201 người.

7.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức:

· Ban Giám hiệu: Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng

· Đơn vị trực thuộc: 24 đơn vị

· 09 đơn vị chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Tuyển sinh – Đào tạo; Phòng Thiết bị – Vật tư; Phòng Công tác Chính trị – Học sinh sinh viên; Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Quản trị – Dịch vụ; Tổ Thanh tra – Pháp chế.

· 09 khoa: Khoa Khoa học cơ bản; Khoa Lý luận Chính trị; Khoa Công nghệ thông tin; Khoa Công nghệ Cơ khí; Khoa Công nghệ Điện – Điện tử; Khoa Công nghệ Động lực; Khoa Công nghệ May – Thời trang; Khoa CN Nhiệt– Lạnh; Khoa Kinh tế.

· 06 trung tâm: Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng; Trung tâm Truyền thông– Thư viện; Trung tâm Y tế; Trung tâm Tiếng Đức, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp, Trung tâm Điều hành và quản lý dữ liệu.

Các đoàn thể: Đảng bộ; Công đoàn; Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
Căn cứ việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu hoạt động giáo dục và đào tạo của Nhà trường trong năm học 2017 – 2018; Nhà trường đã đạt được các kết quả cụ thể như sau:

1. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) và giảng viên, giáo viên, nhân viên. (Phòng TC-HC-TH)
1.1. Thực trạng đội ngũ CBQL và giảng viên, giáo viên:
Cán bộ quản lý: 40 (trong đó có 14 Trưởng khoa và Phó Trưởng khoa), có 35/40 CBQL có trình độ sau đại học, 22/40 có trình độ Trung cấp LLCT trở lên, 100% đạt chuẩn ngoại ngữ và tin học.

Giảng viên chuyên trách: 164 người. Tổng số cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên cơ hữu có tham gia giảng dạy 201 người, trong đó:

· Trình độ sau đại học: 132 người (02 Tiến sĩ, 130 Thạc sĩ), Đại học: 68 người, Cao đẳng 01 người.
· Nghiệp vụ sư phạm đạt chuẩn: 201 người.
· Trình độ Ngoại ngữ (trình độ A trở lên): 201 người.

· Trình độ Tin học (trình độ Tin học căn bản trở lên): 201 người.

· Chứng chỉ nghề: 100% giảng viên dạy nghề đều có chứng chỉ nghề bậc 3/7 trở lên.
1.2. Công tác phát triển đội ngũ CB-GV-NV:

Trong năm học 2017 – 2018……số liệu…

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM chủ trương xây dựng đội ngũ CBQL, GV có chất lượng, có trách nhiệm, nhiệt tình công tác, được thể hiện trên các mặt: đạo đức nghề nghiệp; năng lực chuyên môn; phương pháp giảng dạy và năng lực quản lý. Thực hiện chủ trương đó, hàng năm Trường xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức dựa trên nhu cầu của các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm và chỉ tiêu biên chế đã được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.


Nhà trường đã thực hiện công tác quy hoạch cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hàng năm rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách quy hoạch cán bộ quản lý đơn vị trực thuộc trường (danh sách hiện nay có 80 lượt quy hoạch Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc trường, 54 lượt quy hoạch Trưởng bộ môn và tổ trưởng tổ nghiệp vụ); Đã thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo diện Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo, tiếp tục chú trọng công tác quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc trường bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, đúng quy định; đã xây dựng và thực hiện đúng quy trình quy hoạch cán bộ.

· Tổng số CBQL, GV đang học Nghiên cứu sinh: 10 CB, GV

· Tổng số CBQL, GV đang học Cao học: 22 CB, GV

Tổng số CBQL, GV đang học Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính: 77 GB, GV (trong đó có 29 CB, GV tham gia lớp học Trung cấp Lý luận – Hành chính năm 2016 đã thi tốt nghiệp)

Nhà trường có chính sách rõ ràng và nhất quán trong việc hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ thời gian cho đội ngũ cán bộ, giảng viên tham gia các lớp học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, những điều kiện này là động lực rất lớn để khuyến khích đội ngũ tích cực học tập nâng cao trình độ. Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của trường có quy định mức chi hỗ trợ tăng dần hàng năm cho cán bộ viên chức đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, như sau:

2. Công tác đào tạo
2.1. Công tác phát triển ngành nghề đào tạo:(Phòng TS-ĐT)
2. 2. Công tác tuyển sinh: :(Phòng TS-ĐT)
2.3. Công tác phát triển quy mô đào tạo: :(Phòng TS-ĐT)
2.4. Công tác liên kết đào tạo trong nước: :(Phòng TS-ĐT)
2.5. Hoạt động giảng dạy và thực tập doanh nghiệp:

2.5.1. Kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện của khoa: :(Các Khoa)
	STT
	Khoa
	Tốt
	Khá
	Trung bình

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	Khoa học Cơ bản
	
	
	
	
	
	

	2
	Khoa Lý luận Chính trị
	
	
	
	
	
	

	3
	Khoa CN Cơ khí
	
	
	
	
	
	

	4
	Khoa CN Động lực
	
	
	
	
	
	

	5
	Khoa CN Điện – Điện tử
	
	
	
	
	
	

	6
	Khoa CNTT
	
	
	
	
	
	

	7
	Khoa CN Nhiệt lạnh
	
	
	
	
	
	

	8
	Khoa CN May – Thời trang
	
	
	
	
	
	

	9
	Khoa Kinh tế
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


2.5.2. Kết quả sinh hoạt chuyên môn, hội thảo chuyên đề của khoa, tổ chuyên môn: (Các Khoa)
2.5.3. Thao giảng cấp khoa : (Các Khoa) 
	STT
	Khoa
	Nhất
	Nhì
	Ba
	Khuyến khích
	Không đạt giải

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	Khoa học Cơ bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Khoa Lý luận Chính trị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Khoa CN Cơ khí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Khoa CN Động lực
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Khoa CN Điện – Điện tử
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Khoa CNTT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Khoa CN Nhiệt lạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Khoa CN May – Thời trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Khoa Kinh tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.5.4. Tham gia Hội giảng cấp Thành phố:  (Phòng TS-ĐT)
2.5.5. Tổ chức Hội thi Học sinh sinh viên (HSSV) giỏi nghề cấp khoa và bồi dưỡng HSSV thi giỏi nghề, thi tay nghề các cấp.  (Phòng TS-ĐT + Các Khoa)
2.5.6. Tăng cường các điều kiện (phương tiện, thiết bị dạy học, …) nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo của khoa: (Phòng TBVT + Các khoa)
2.5.7. Việc hoàn chỉnh chương trình, giáo trình đào tạo đã có và xây dựng các chương trình, giáo trình đào tạo mới: (Phòng TS-ĐT + Các khoa)
2.5.8. Kết quả thực tập doanh nghiệp của giảng viên tại khoa:(Trung tâm QHDN + Các khoa)
	STT
	Khoa
	Số lượng GV hoàn thành/Tổng số GV của khoa 
	Tỷ lệ 

%

	1
	Khoa học Cơ bản
	
	

	2
	Khoa Lý luận Chính trị
	
	

	3
	Khoa CN Cơ khí
	
	

	4
	Khoa CN Động lực
	
	

	5
	Khoa CN Điện – Điện tử
	
	

	6
	Khoa CNTT
	
	

	7
	Khoa CN Nhiệt lạnh
	
	

	8
	Khoa CN May – Thời trang
	
	

	9
	Khoa Kinh tế
	
	

	Tổng cộng
	
	


2.5.9. Hoạt động của Hội đồng khoa (Các khoa)
2.6. Kết quả học tập và rèn luyện của HSSV:

2.6.1. Kết quả học tập: (Chi tiết xem phụ lục….)(Phòng TS-ĐT)
	Xếp loại
	Học kỳ 1
	Tỷ lệ 

%
	Học kỳ 2
	Tỷ lệ 

%
	Năm học
	Tỷ lệ 

%

	Xuất sắc
	
	
	
	
	
	

	Giỏi
	
	
	
	
	
	

	Khá
	
	
	
	
	
	

	Trung bình khá
	
	
	
	
	
	

	Trung bình
	
	
	
	
	
	

	Trung bình yếu
	
	
	
	
	
	

	Yếu
	
	
	
	
	
	

	Kém
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


2.6.2. Kết quả rèn luyện: (Chi tiết xem phụ lục …)(Phòng CTCT-HSSV)
	Xếp loại
	Học kỳ 1
	Tỷ lệ 

%
	Học kỳ 2
	Tỷ lệ 

%
	Năm học
	Tỷ lệ 

%

	Xuất sắc
	
	
	
	
	
	

	Tốt
	
	
	
	
	
	

	Khá
	
	
	
	
	
	

	TB Khá
	
	
	
	
	
	

	Trung bình
	
	
	
	
	
	

	Yếu
	
	
	
	
	
	

	Kém
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


2.6.3. Kết quả thi tốt nghiệp: (Chi tiết xem phụ lục …)(Phòng TS-ĐT)
	Xếp loại
	Số lượng
	Tỷ lệ 

%

	Xuất sắc
	
	

	Giỏi
	
	

	Khá
	
	

	TB Khá
	
	

	Trung bình
	
	

	Tổng cộng
	
	


3. Công tác Học sinh sinh viên (HSSV) và tỉ lệ HSSV có việc làm sau tốt nghiệp (Phòng CTCT-HSSV + Trung tâm QHDN)
3.1 Công tác quản lý HSSV và thực hiện các chế độ, chính sách cho HSSV
3.2. Công tác giới thiệu việc làm cho HSSV
4. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng (Phòng KT – ĐBCL)
4.1. Công tác khảo thí

4.2. Công tác kiểm định chất lượng

4.3. Công tác đánh giá giảng viên, giáo viên

5. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế (Phòng QLKH-HTQT)
5.1. Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
5.2. Công tác liên kết đào tạo và hợp tác quốc tế

5.3. Công tác hội thảo khoa học cấp trường và cấp quốc tế

6. Công tác đầu tư phát triển (Phòng TBVT + Phòng QTDV)
6.1. Thực hiện đầu tư trang thiết bị máy móc:

6.2. Thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất:
7. Việc thực hiện xây dựng Nhà trường thông minh (Phòng TC-HC-TH)
Thực hiện chủ trương xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố, theo đó Thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển thành phố đúng tiềm năng và thế mạnh. Trong đó, giải pháp về công nghệ là được xem là giải pháp chủ lực để thúc đẩy tiến độ xây dựng đô thị thông minh của Thành phố Hồ Chí Minh.

Xuất phát từ nhiệm vụ được giao là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện xây dựng đề án “Đầu tư Nhà trường thông minh” với  mục tiêu là đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, thiết bị thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các hoạt động quản lý, điều hành, tổ chức đào tạo, hình thành văn hóa Nhà trường, hướng đến việc xây dựng hình ảnh Nhà trường văn minh, hiện đại, uy tín, chất lượng xứng tầm với đô thị thông minh mà Thành phố đang triển khai thực hiện.
Hiện nay đề án đã hoàn chỉnh, Nhà trường đang thực hiện các bước tiếp theo là trình Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt.  
PHẦN B : PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019
1. Công tác chính trị tư tưởng: (Bộ phận Đảng vụ)
2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo:
2.1. Công tác đào tạo (Phòng TS-ĐT)
2.2. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng(Phòng KT – ĐBCL)
2.3. Công tác Học sinh sinh viên (Phòng CTCT-HSSV)
2.4. Công tác quan hệ doanh nghiệp và giới thiệu việc làm (Trung tâm QHDN)
3. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo: (Phòng TC-HC-TH + Phòng TS-ĐT)
Năm học 2018 – 2019 ……………..
3.1. Đổi mới công tác quản trị Nhà trường

Trong nhiều năm qua, Nhà trường thực hiện chức năng quản trị qua việc ban hành quy chế, qui định, nội qui, kế hoạch công tác, thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát toàn bộ các hoạt động. 

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới, năm 2018 Nhà trường đã thành lập Trung tâm điều hành và quản lý dữ liệu. Từ trung tâm, Ban lãnh đạo có thể tiếp nhận thông tin, vận hành và giám sát hệ thống quản lý toàn bộ hoạt động qua chức năng giám sát tự động. Đồng thời, triển khai hệ thống đánh giá năng lực (KPIs), là bộ tiêu chí đánh giá thể hiện đầy đủ, toàn diện về năng lực thực hiện của cá nhân, đảm bảo cho việc xây dựng chế độ thù lao, khen thưởng hợp lý; kích thích khả năng làm việc, cống hiến, sáng tạo, công bằng trong đội ngũ CB-VC-NLĐ. Từ kết quả đánh giá năng lực, Nhà Trường sẽ hoàn thiện Đề án vị trí việc làm và làm cơ sở thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế, tinh gọn bộ máy.

Ngoài ra, Nhà trường cũng đang triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, dự kiến đưa vào áp dụng trong năm học 2018-2019.
3.2. Đổi mới công tác giáo dục nghề nghiệp theo xu hướng hội nhập

Thực hiện việc đổi mới giáo dục nghề nghiệp theo xu hướng hội nhập, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã mạnh dạn xây dựng các dự án, đề án trong đó đề xuất các giải pháp phát triển Nhà trường một cách toàn diện, với những bước đột phá, đầu tư trọng tâm, trọng điểm, hiện nay Nhà trường đã hoàn thành 07 dự án và đang trong giai đoạn trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Song song đó, hàng năm Nhà trường đã xây dựng, phát triển nhiều ngành học mới, đặc biệt các ngành trọng điểm cấp quốc gia, khu vực và quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố là đô thị đặc biệt và cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
4. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, nhân viên: (Phòng TC-HC-TH)
· Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nhà trường tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo như các trường đại học, các học viện, tiếp tục đào tạo bồi dưỡng đội ngũ, đáp ứng mục tiêu nâng chuẩn đội ngũ GV, CBQL và NV.

· Xây dựng kế hoạch và tổ chức cho cán bộ viên chức tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên đề về quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng nghề, kỹ năng mềm…theo kế hoạch của ngành và mở lớp tại trường.

· Bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học
· Nhà trường tiếp tục tạo điều kiện cho GV giảng dạy bộ môn tiếng Anh tham gia bồi dưỡng năng lực giảng dạy để đạt chuẩn theo “Khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung Châu Âu”, 100% GV dạy ngoại ngữ phải đạt trình độ tối thiểu bậc 5 (C1).

· Khuyến khích và tạo điều kiện để CB- GV-NV theo học các khóa đào tạo chứng chỉ “Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam” và các trình độ cao hơn.

· Về tin học: Khuyến khích cán bộ, viên chức theo học các khóa đào tạo chứng chỉ IC3, đào tạo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông, đảm bảo tất cả CBQL, NV khối hành chính có khả năng sử dụng các phần mềm ứng dụng trong chuyên môn nghiệp vụ và GV có thể ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả trong công tác giảng dạy.

5. Tăng cường đầu tư phát triển cơ sở vật chất: (Phòng TBVT + Phòng QTDV)

6. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và giao lưu, hợp tác quốc tế: (Phòng QLKH-HTQT)
Nơi nhận:
 HIỆU TRƯỞNG


- Thành viên HĐKH;
- Ban Giám hiệu;

- Lưu: VT, Thư ký HĐKH.
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